ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – ĐỊA LÍ 7 – NĂM HỌC 2017 – 2018
MA TRẬN ĐỀ 
1. MỤC TIÊU KIỂM TRA:

- Kiểm tra kiến thức, kỹ năng cơ bản ở các chủ đề: Thế giới rộng lớn và đa dạng. Châu lục các châu lục (Châu Phi). Các môi trường: Đới ôn hòa, đới lạnh, hoang mạc.

- Kiểm tra ở cả 3 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng.

2. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận.

3. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

- Ở đề kiểm tra, Địa lý 7 các chủ đề và nội dung kiểm tra với số tiết là: 29 tiết (100%), phân phối cho các chủ đề và nội dung như sau: Thành phần nhân văn của môi trường 4 tiết ( 13,8%) và môi trường đới nóng, môi trường đới ôn hòa 13 tiết (44,8%). Thiên nhiên và con người các châu lục 1 tiết (3,5%). Châu Phi 6 tiết (37,9%).
- Trên cơ sở phân phối tiết như trên, kết hợp với việc xây dựng chuẩn quan trọng ta xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau:

	Mức độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng điểm

	 Môi trường đới ôn hòa 

 
	
	- Biết nguyên nhân hậu quả ô nhiễm môi trường không khí hoặc môi trường nước 

	Nêu một số  biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường không khí hoặc môi trường nước
	

	
	
	2đ
	2đ
	3,0

	 Môi trường đới lạnh’ môi trường hoang mạc, vùng núi
 
	Trình bày đặc  điểm tự nhiên của môi trường hoang mạc hoặc đới lạnh hoặc vùng núi

	   Sự thích nghi của, thực vật    động vật ở môi trường hoang mạc , đới lạnh
	 Đọc biểu đồ nhiệt độ,lượng mưa để nhận biết môi trường   
	 

	
	
	2đ
	2đ
	4,0

	Châu Phi 

	Trình bày đặc điểm địa hình hoặc khí hậu Châu Phi?
	 Giải thích đặc điểm khí hậu (hoặc môi trường tự nhiên) của Châu Phi?
	 
	 

	
	1đ
	 1đ
	 
	3,0

	Tổng số câu: 4

Tổng số điểm:10

 
	1 câu
2,0 điểm

  
	2 câu
4,0 điểm

 
	2 câu
4,0 điểm

 
	10,0
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Câu 1: Nêu đặc điểm tự nhiên của môi trường hoang mạc, đới lạnh, vùng núi?

Câu 2:  Sự thích nghi của thực, động vật ở môi trường hoang mạc và môi trường đới lạnh? 

Câu 3:  Nêu nguyên nhân và hậu quả của sự ô nhiễm không khí, nước ở đới ôn hòa? Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí, nước?

Câu 4a) Nêu đặc điểm tự nhiên(địa hình, khí hậu, cảnh quan) Châu Phi ?

b) Giải thích đặc điểm khí hậu, cảnh quan  Châu Phi? Những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế châu Phi?

Ví dụ: - Giải thích vì sao khí hậu Châu Phi nóng và khô vào bậc nhất thế giới ?

-
Giải thích vì sao các hoang mạc ở châu Phi lan sát tận biển?

-
Vì sao các môi trường tự nhiên của châu Phi lại đối xứng qua xích đạo?

 Câu 5 :  Nhận xét và giải thích sự gia tăng lượng khí thải ở đới ôn hòa qua bảng số liệu?

  Câu 6: Phân tích đặc điểm khí hậu 1 số môi trường qua biểu đồ NĐ, lượng mưa

Phân tích nguyên nhân hậu quả của ô nhiễm mt đới ôn hòa.

Câu 7: Nêu nguyên nhân làm hoang mạc ngày càng mở rộng? Biện pháp hạn chế sự phát triển hoang mạc trên thế giới? Liên hệ Việt Nam?

Tiết 18:    KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN ĐỊA LÍ 6 Năm học 2017-2018
1. Xác định mục tiêu kiểm tra:

Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh kịp thời.

Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản ở 3 cấp độ nhận thức, hiểu và vận dụng sau khi học xong nội dung của chủ đề:  - Trái Đất  

                                                                 - Các thành phần tự nhiên của Trái Đất 

2. Xác định hình thức kiểm tra : tự luận. 

3. Xây dựng ma trận đề kiểm tra : Trên cơ sở phân phối số tiết 13 (100%) kết hợp với xác định chuẩn kiến thức kĩ năng xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau:

	Chủ đề( nội dung)/ Mức độ nhận thức
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng


	Các chuyển động của Trái Đất và hệ quả


	
	Trình bày được các hệ quả của sự vận động tự quay quanh trục hoặc quanh Mặt Trời của Trái Đất.
	- Giải thích được  hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ.

	(3 đ = 30%)


	
	2 đ


	    2 đ 



	Cấu tạo của Trái Đất
	Nêu tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp. 
	- Trình bày được cấu tạo và vai trò của lớp vỏ TĐ.


	

	(3 đ = 30%)


	1đ


	 1 đ
	

	Các thành phần tự nhiên của TĐ.
	- Nêu được khái niệm nội lực, ngoại lực.

 
	- Biết được tác động nội lực, ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.

- Trình bày được đặc điểm hình dạng 
	Biết ý nghĩa của các dạng địa hình đối với sx nông nghiệp.


	(4đ = 40%)


	1đ
	1đ
	2đ


	Tổng 10 đ
	2đ
	4,0 đ
	4đ
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Câu 1:Thời gian Trái Đất chuyển động quanh trục, quanh Mặt Trời là bao nhiêu? Hệ quả của sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất?

Câu 2: Tại sao trái đất chuyển động quanh mặt trời lại sinh ra 2 thời kì nóng lạnh luân phiên nhau ở 2 nửa cầu trong một năm?

Câu 3: Vì sao có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ?


Câu 4:Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của mỗi lớp?

Câu 5:Nêu đặc điểm cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất và vai trò của lớp vỏ TĐ ?

Câu 6:Nội lực là gì? ngoại lực là gì? Tại sao nói nội lực và ngoại lực là 2 lực đối nghịch nhau? 

 Câu 7: Em hiểu thế nào là địa cacx tơ? Nêu đặc điểm và giá trị của địa hình caxtơ ? Nêu giá trị kinh tế của vùng núi ?

Câu 8 : Nguyên nhân sinh ra động đất, núi lửa ? Vì sao những vùng núi lửa tắt thường đông dân cư sinh sống? Nêu tác hại của núi lửa, động đất và những  biện pháp hạn chế tác hại của động đất ? 

Câu 9:  Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính khoảng cách của các địa điểm trên thực tế?

Câu 10: Phân biệt độ cao tương đối với độ cao tuyệt đối?

